
Kế hoạch
Thực hiện 6 

tháng năm 2024

Cùng kỳ 6 

tháng năm 2023

Kế hoạch năm 

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I CHỈ TIÊU KINH TẾ

1 Tổng giá trị sản xuất Tỷ đồng              2068,1              4585,0               2194,5               106,1                47,9 

- Nông- lâm- ngư nghiệp Tỷ đồng 351,6              1014,0                 422,9               120,3                41,7 

- Công nghiệp, xây dựng Tỷ đồng 1180,8              2350,0               1135,4                 96,2                48,3 

- Dịch vụ Tỷ đồng 535,7              1221,0                 636,2               118,8                52,1 

2 Thu nhập bình quân đầu người
Triệu 

đồng/người
36                  43,0                   41,0               113,9                95,3 

3 Cơ cấu giá trị sản xuất                100,0                100,0                 100,0               100,0              100,0 

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản %                  17,0                  22,1                   19,3               113,4                87,1 

- Công nghiệp, xây dựng %                  57,1                  51,3                   51,7                 90,6              100,9 

- Dịch vụ %                  25,9                  26,6                   29,0               111,9              108,9 

4 Công nghiệp

- Khai thác đá, cát, sỏi các loại Tấn 9000            22000,0             25000,0               277,8              113,6 

- Rượu vang sim Lít 1500              3500,0               1600,0               106,7                45,7 

- Điện thương phẩm Triệu Kw/h 881,3              2980,9                 698,4                 79,2                23,4 

Biểu số 01

Ghi chú

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

(Kèm theo báo cáo số:  307  /BC-UBND, ngày  03  tháng  7  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon PLông)

Năm 2024
Thực hiện 6 

tháng năm 

2023

So sánh (%)
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tháng năm 2024

Cùng kỳ 6 
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Kế hoạch năm 

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi chúTT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

Năm 2024
Thực hiện 6 

tháng năm 

2023

So sánh (%)

- Nước máy 1000 m3 135,1                305,0                 135,1               100,0                44,3 

5 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 240                470,0                 302,0               125,8                64,3 

6 Du lịch

- Tổng lượt khách L/khách             700000        1200000,0           910000,0               130,0                75,8 

+ Khách quốc tế "                 1300              4000,0                  2800               215,4                70,0 

+ Khách nội địa "             698700        1196000,0              907200               129,8                75,9 

- Tổng doanh thu chuyên ngành Tỷ đồng 140                240,0                 182,0               130,0                75,8 

- Công suất sử dụng phòng % 85                  75,0                   60,0                 70,6                80,0 

7 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 3                    5,0                     4,0               133,3                80,0 

- Trong đó: số xã đạt chuẩn NTM trong năm Xã                    1,0                     1,0              100,0 

8 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 272,94                638,1                 253,2                 92,8                39,7 

9 Thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DCCI) Thứ hạng 3/10

10 Thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) Thứ hạng 4/10

11 Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Tỷ đồng 202 741 431               213,3                58,2 

12 Hợp tác xã

- Tổng số  hợp tác xã Hợp tác xã 34                  41,0                   53,0               155,9              129,3 

+ Số hợp tác xã thành lập mới Hợp tác xã 14                    5,0                     5,0                 35,7              100,0 

+ Số hợp tác xã giải thể Hợp tác xã 1                      -                       -   
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- Tổng số lao động trong hợp tác xã Người 215                259,0                 370,0               172,1              142,9 

- Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã % 4                    4,5                     4,0               100,0                88,9 

13 Tổ hợp tác 

- Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác 40                  40,0                   40,0               100,0              100,0 

- Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên 359                359,0                 359,0               100,0              100,0 

14 Diện tích cây ăn quả trồng mới Ha 23,4                110,0                   52,5               224,4                47,7 

15 Diện tích cây dược liệu trồng mới Ha 52,9                370,0                   61,0               115,3                16,5 

16 Diện tích cây cà phê trồng mới Ha                300,0                   50,3                16,8 

17 Diện tích cây chè trồng mới Ha                183,5                    -   

18 Diện tích cây mía trồng mới Ha                120,0                    -   

19 Diện tích ra, hoa, quả xứ lạnh Ha 363                450,0                 359,9                 99,1                80,0 

20 Diện tích trồng mới rừng Ha 173                180,0                     3,0                   1,7                  1,7 

21 Tỷ lệ che phủ rừng % 82,3                  82,3                   82,3               100,0              100,0 

22 Tổng đàn trâu Con                 8890              9442,0               9095,0               102,3                96,3 

23 Tổng đàn bò Con                 2725              3288,0               2883,0               105,8                87,7 

24 Xây dựng, hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp Chuỗi                    5,0 

II CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI
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tháng năm 2024

Cùng kỳ 6 
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Ghi chúTT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
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tháng năm 

2023
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1 Dân số

- Dân số trung bình trong năm Người 28465            29701,0             29300,0               102,9                98,6 

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1,5                    2,7                     2,7 

2 Lao động và việc làm

- Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm trong năm ) Người 20                   500                 129,0               645,0                25,8 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 39,9                  45,5                   42,1               105,5                92,5 

- Dạy nghề lao động nông thôn (QĐ 1956) Người 172                   500                      50                 29,1                10,0 

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Người 15417               18500               16,359                   0,1                  0,1 

- Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số % 58                  69,6                   61,3               105,7                88,1 

3 Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới 2021-2025

- Số hộ nghèo Hộ 2744                 1642                  1731                 63,1              105,4 

- Tỷ lệ hộ nghèo % 36                  11,9                   22,4                 62,2              188,4 

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 8,1                  10,5                   10,5               129,6              100,0 

- Số hộ cận nghèo Hộ 852                   602                    708                 83,1              117,6 

- Tỷ lệ hộ cận nghèo % 11,18                    7,6                   9,12                 81,6              120,0 
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4 Giáo dục và Đào tạo

-
Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 7226,0            7495,0            7382,0                           102,2                98,5 

+ Nhà trẻ "                240,0                310,0                 348,0               145,0              112,3 

+ Mẫu giáo "              1864,0              1770,0               1732,0                 92,9                97,9 

+ Tiểu học "              2905,0              2990,0               2999,0               103,2              100,3 

+ Trung học cơ sở "              1862,0              1905,0               1922,0               103,2              100,9 

+ Trung học phổ thông "                355,0                520,0                 381,0               107,3                73,3 

-
Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

+ Tiểu học %                100,0                100,0                 100,0               100,0              100,0 

+ Trung học cơ sở %                100,0                100,0                 100,0               100,0              100,0 

+ Trung học phổ thông %                100,0                100,0                 100,0               100,0              100,0 

-
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang

học nghề
% 31                  34,5                   34,5               111,3              100,0 

- Trường đạt chuẩn quốc gia Trường 14                  19,0                   18,0               128,6                94,7 

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia %                  46,7                  65,5                   62,1               133,0                94,7 

+ Mầm non %                  40,0                  60,0                   60,0               150,0              100,0 

+ Tiểu học %                  66,7                  87,5                   75,0               112,5                85,7 

+ Trung học Cơ sở %                  27,3                  54,5                   54,5               200,0              100,0 
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+ Trung học phổ thông %

5 Y tế

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế/dân số trung bình % 88,6                96,06                 91,00               102,7                94,7 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội/LLLĐ tham gia % 19                30,63                 23,25               122,4                75,9 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp/LLLĐ tham gia % 10,5                19,24                 11,75               111,9                61,1 

+ Trong đó: Tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện/LLLĐ tham gia % 5,5                  9,14                   8,60               156,4                94,1 

- Tổng số giường bệnh; trong đó Giường 125 125 125               100,0              100,0 

+ Trung tâm y tế huyện Giường 80                  80,0 80               100,0              100,0 

+ Các xã, thị trấn Giường 45                  45,0 45               100,0              100,0 

- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã, thị trấn) Giường 28,1                  26,9                   27,3                 97,2              101,4 

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 7,0                    6,7                     6,8                 97,2              101,4 

- Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí  quốc gia về y tế xã (giai đoạn 2011-2020) % 100                    9,0                     9,0                   9,0              100,0 

- Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ làm việc % 100                100,0                 100,0               100,0              100,0 

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi % 27,6                  26,5                   27,0                 97,8              101,9 

6 Văn hoá, thể thao, thông tin

- Tỷ lệ xã, thị trấn có nhà văn hóa %                  77,8                  88,9                   77,8               100,0                87,5 

- Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa %                  81,1                  92,1                   90,8               111,9                98,6 
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- Thành lập ít nhất 01 Hội quán Hội quán                    1,0 

7 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện % 99,0                  99,8                   99,8               100,8              100,0 

8 Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất % 99,7                100,0                 99,93               100,2                99,9 

9 Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở % 99,7                100,0                 99,94               100,2                99,9 

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

1 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý.

- ở đô thị % 97                  98,0                   97,0               100,0                99,0 

- ở nông thôn % 82                  84,0                   82,0               100,0                97,6 

2 Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch % 94                  99,0                   97,0               103,2                98,0 

3 Tỷ lệ hộ gia đình ở nông nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh % 91                  97,0                   92,0               101,1                94,8 

4 Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường % 84,4                  97,0                   85,0               100,7                87,6 

5 Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng % 100                100,0                 100,0               100,0              100,0 

6 Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh % 73                  77,0                     -                      -   

VI CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH

1 Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm % 83                  95,0                   95,0               114,5              100,0 

2 Tỷ lệ điều tra, khám phá án % 93                  90,0                 100,0               107,5              111,1 
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3
Hoàn thành 100% chỉ tiêu về tuyển gọi nhập ngũ năm 2024 theo sự phân bổ 

của cấp trên giao
% 100                100,0                 100,0               100,0              100,0 

4
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc.
% 100                100,0                 100,0               100,0              100,0 

5
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự
% 100                100,0                   89,0                 89,0                89,0 

6 Tỷ lệ xử lý tội phạm về trật tự xã hội % 92                100,0                 100,0               108,7              100,0 
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Kế hoạch
Thực hiện 6 

tháng năm 2024

Cùng kỳ 6 tháng 

năm 2023

Kế hoạch năm 

2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A TRỒNG TRỌT

Tổng SLLT cây có hạt Tấn 3199,3                                20753,0                 2702,7                    84,5                    13,0 

- Thóc Tấn 1763,4                 13697,0              1454,3                                   82,5                    10,6 

- Ngô Tấn 1435,9                 7056,0                1248,4                                   86,9                    17,7 

I Tổng DTGT cây H.năm Ha 7693,5                 9515,9                7486,3                                   97,3                    78,7 

1 Cây lương thực

a          Cây lúa cả năm

- Diện tích Ha 2908,5                 3609,0                3121,5                                 107,3                    86,5 

- Năng suất Tạ/ha 37,9                                          38,0                     38,0                  100,3                  100,0 

- Sản lượng Tấn 1763,4                 13697,0              1454,3                                   82,5                    10,6 

* Vụ Đông Xuân 

- Diện tích Ha 451,0                                      371,0                   371,0                    82,3                  100,0 

- Năng suất Tạ/ha 39,1                                          39,2                     39,2                  100,3                  100,0 

Thực hiện 6 

tháng năm 2023

Năm 2024 So sánh (%)

Biểu số 02

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG 

(Kèm theo báo cáo số:  307  /BC-UBND, ngày  03  tháng  7  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kon PLông)

TT Chỉ tiêu ĐVT Ghi chú



Kế hoạch
Thực hiện 6 

tháng năm 2024

Cùng kỳ 6 tháng 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Ghi chú

- Sản lượng Tấn 1763,4                                  1454,3                 1454,3                    82,5                  100,0 

* Vụ Mùa

- Diện tích Ha 2457,5                 3238,0                2750,5                                 111,9                    84,9 

- Năng suất Tạ/ha 37,7                                          37,8                     37,8                  100,3                  100,0 

- Sản lượng Tấn 12243,0              -                                            -   

    Chia ra

-           Lúa ruộng

- Diện tích Ha 2260,5                                  2663,0                 2340,5                  103,5                    87,9 

- Năng suất Tạ/ha 40,9                                          40,9                     40,9                  100,0                  100,0 

- Sản lượng Tấn                10891,7                        -   

-           lúa rẫy

- Diện tích Ha 197,0                                      575,0                   410,0                  208,1                    71,3 

- Năng suất Tạ/ha 23,3                                          23,5                        -                          -   

- Sản lượng Tấn                  1351,3                        -   

2 Cây ngô cả năm

- Diện tích Ha 1342,0                 1722,0                846,0                                     63,0                    49,1 

- Năng suất Tạ/ha 41,0                                          41,0                     41,0                  100,0                  100,0 

- Sản lượng Tấn 1435,9                 7056,0                1248,4                                   86,9                    17,7 
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    Chia ra

*          Ngô vụ Đông xuân 

- Diện tích Ha 372,0                                      372,0                   323,0                    86,8                    86,8 

- Năng suất Tạ/ha 38,6                                          38,7                     38,7                  100,3                  100,0 

- Sản lượng Tấn 1435,9                                  1440,0                 1248,4                    86,9                    86,7 

*          Ngô vụ mùa

- Diện tích Ha 970,0                                    1350,0                   523,0                    53,9                    38,7 

- Năng suất Tạ/ha 41,6                                          41,6                     41,6                  100,0                  100,0 

- Sản lượng Tấn                  5616,0                        -   

3 Cây Mía

- Diện tích Ha -                                          120,0                         -   

- Năng suất Tạ/ha 450,0                  

- Sản lượng Tấn 5400,0                

4 Cây sắn

- Diện tích Ha 1416,0                                  1466,0                 1466,0                  103,5                  100,0 

- Năng suất Tạ/ha 156,7                                      157,5                   157,5                  100,5                  100,0 

- Sản lượng Tấn                23087,0                        -   

5 Rau, hoa, quả xứ lạnh Ha 363,0                                      450,0                   359,9                    99,1                    80,0 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Ghi chú

- Trong đó: diện tích doanh nghiệp trồng Ha 340,0                                      418,0                   345,0                  101,5                    82,5 

6 Rau màu-Cây CN ngắn ngày Ha 459,0                                      470,0                   323,0                    70,4                    68,7 

7 Cây dược liệu, Tổng số: Ha 2443,1                                  2917,0                 2608,0                  106,7                    89,4 

7.1 Cây dược liệu của DN, người dân. Ha 1205,0                 1678,9                1369,9                                 113,7                    81,6 

- Trong đó: Trồng mới Ha 52,9                     370,0                  61,0                                     115,3                    16,5    

7.1.1 Diện tích doanh nghiệp trồng Ha 859,6                                    1202,0 #REF! #REF! #REF!
 

- Trong đó: Trồng mới Ha 36,6                                        258,0                     61,0                  166,7                    23,6 

7.1.2 Diện tích nhân dân trồng Ha 345,4                                      476,9 #REF! #REF! #REF!

- Trong đó: Trồng mới Ha 16,3                                        112,0                        -                          -   

* Sâm dây Ha 425,6                                      785,0                   526,0                  123,6                    67,0 

- Trong đó: T. mới Ha 31,6                                        308,0                     49,0                  155,1                    15,9 

* Sa nhân Ha 64,3                                          64,3                     64,3                  100,0                  100,0 

- Trong đó: T. mới Ha

* Đương quy Ha 75,9                                        130,4                   103,4                  136,2                    79,3 

- Trong đó: T. mới Ha 7,5                                            34,0                       7,0                    93,3                    20,6 

* Cây nghệ Ha 49,0                                          59,0                     54,0                  110,2                    91,5 
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- Trong đó: T. mới Ha                        5,0                        -   

* Cây xạ đen Ha 5,6                                              8,6                     13,6                  242,9                  158,1 

- Trong đó: T. mới Ha -                                               -                         5,0 

* Cây Sả java Ha 52,0                                          82,0                     61,0                  117,3                    74,4 

- Trong đó: T. mới Ha 6,0                                            21,0                        -                          -   

* Cây Độc hoạt Ha 15,0                                          15,0                     15,0                  100,0                  100,0 

- Trong đó: T. mới Ha                         -   

* Cây Giảo cổ lam Ha 29,5                                          31,5                     29,5                  100,0                    93,7 

Trong đó: T. mới Ha 0,5                                              2,0                         -                          -                          -   

* Cây sơn tra Ha 52,8                                          67,8                     67,8                  128,4                  100,0 

- Trong đó: T. mới Ha                         -   

* Cây quế 55,3                                          79,7                     79,7                  144,1                  100,0 

 - Trong đó: T. mới 7,3                                               -   

*
Cây dược liệu khác (Lan kim tuyến, sâm cau, mật 

nhân, đinh lăng, sâm đất … )
Ha 380,0                                      355,6                   355,6                    93,6                  100,0 

- Trong đó: T. mới Ha -                                               -   

7.2.
 Cây dược liệu các loại lâu năm khoanh nuôi bảo 

vệ.
Ha 1238,1                 1238,1                1238,1                                 100,0 

- Trong đó: T. mới Ha -                       
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7.2.1
 Cây dược liệu các xã khoanh nuôi, bảo vệ: chè 

dây, tiêu rừng, nấm các loại, phúc bồn tử …
Ha 210,5                   210,5                  210,5                                   100,0 

- Trong đó: T. mới Ha -                       

7.2.2

Cây dược liệu Ban QL rừng phòng hộ thạch 

nham; công ty TNHH MTV Lâm nghiệp khoanh 

nuôi, bảo vệ: cốt toái bổ, ươi, cu li…

Ha                   1027,6                  1027,6                 1027,6                  100,0 

- Trong đó: T. mới Ha -                       

II Lâm nghiệp
 

1 Trồng mới rừng Ha 233,0                   180,0                  3,0                                           1,3                      1,7 

- UBND các xã, thị trấn Ha 173                    180,0                       3,0                      1,7                      1,7 

-
Ban QL rừng phòng hộ thạch nham, Công ty Lâm 

nghiệp
Ha 60                         -                          -   

2 Tỷ lệ độ che phủ rừng % 82,3                      82,3                     82,3                  100,0                  100,0 

III Tổng DTGT cây lâu năm Ha 2205,1                 2982,2                #REF! #REF! #REF!

   Trong đó: T. mới Ha 23,4                     604,5                  113,8                                   486,3                    18,8 

1 Cây cà phê (catimo)T. số Ha 650,2                                      960,2 #REF! #REF! #REF!

   Trong đó: T. mới Ha -                                          300,0                     50,3                    16,8 

Cây cà phê  theo Đề án T. số Ha 240,5                                      240,5 #REF! #REF! #REF!

   Trong đó: T. mới Ha -                                               -   
 

Diện tích cho thu hoạch Ha 556,3                                      556,3 #REF! #REF! #REF!
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Năng suất Tạ/ha 14,2                                          15,8                     15,8                  111,3                  100,0 

Sản lượng Tấn 789,9                                      878,9 #REF! #REF! #REF!

2 Cây ăn quả: T. số Ha 1079,4                                  1276,0 #REF! #REF! #REF!

  - Trong đó, T. mới, gồm: Ha 23,4                                        110,0                     52,5                  224,4                    47,7 

 Sầu riêng: T.mới. Ha -                                            10,0                        -   

Cây có múi (cam, chanh, bưởi )  Ha 5,0                                            30,0                       0,5                    10,0                      1,7 

Cây dứa Ha 2,0                                            10,0                       2,0                  100,0                    20,0 

Cây ăn quả khác Ha 16,4                                          60,0                     50,0                  304,9                    83,3 

3 Cây cau:     T. số Ha 234,0                                      256,0 #REF! #REF! #REF!

Trong đó: T. mới Ha -                                            11,0                     11,0                  100,0 

4 Cây Mắc ca:     T. số Ha 180,0                                      180,0                   180,0                  100,0                  100,0 

Trong đó: T. mới Ha -                       

5  Cây chè Ha 61,5                     310,0                  126,5                                   205,7                    40,8 

- Trong đó: T. mới Ha -                                          183,5                         -                          -   

5.1 Diện tích doanh nghiệp trồng Ha 35,0                                        208,5                     90,0                  257,1                    43,2 

Trong đó: T. mới Ha -                                          118,5                         -                          -   

5.2 Diện tích nhân dân trồng Ha 26,5                                        101,5                     36,5                  137,7                    36,0 

Trong đó: T. mới Ha -                                            65,0                         -                          -   
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IV Cây lâm nghiệp Ha 4213,7                 3996,9                3904,9                                   92,7                    97,7 

   Trong đó: T. mới Ha 30,0                     150,0                  -                                            -                          -   

1 Cây bời lời: T. số Ha 1411,5                                  1111,5                 1411,5                  100,0                  127,0 

   Trong đó: diện tích thu hoạch Ha 150,0                                      300,0                        -                          -   
 

2 Cây keo:     T. số Ha 2550,3                                  2633,5                 2241,5                    87,9                    85,1 

 Trong đó: thu hoạch Ha -                                               -   

   Trong đó: T. mới Ha 30,0                                        150,0                        -                          -   

3 Tre lấy măng: T. số Ha 251,9                                      251,9                   251,9                  100,0                  100,0 

   Trong đó: T. mới Ha -                       

B CHĂN NUÔI

I Tổng đàn Con 23845,0               25702,0              24753,0                               103,8                    96,3 

1 Trâu Con 8890,0                                  9442,0                 9095,0                  102,3                    96,3 

2 Bò Con 2725,0                                  3288,0                 2883,0                  105,8                    87,7 

3 Lợn Con 5935,0                                  6300,0                 6200,0                  104,5                    98,4 

4 Dê Con 6295,0                                  6672,0                 6575,0                  104,4                    98,5 

- Trong đó: doanh nghiệp nuôi Con 5847,0                                  5847,0                 5847,0                  100,0                  100,0 

II Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

1 Thịt hơi các loại Tấn 40,6                                        112,4                     57,0                  140,4                    50,7 
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- Trong đó: thịt lợn Tấn 5,2                                            13,9                       6,9                  132,7                    49,6 

C THỦY SẢN

* Tổng sản lượng thủy sản Tấn 225,1 505,0                  295,0                                   131,0                    58,4 

1  Diện tích nuôi trồng thủy sản Ha 43 101,0                  56,8                                     132,1                    56,2 

Sản lượng nuôi trồng thủy sản Tấn 185,1 435,0                  255,0                                   137,7                    58,6 

1.1 Diện tích nuôi ao hồ nhỏ Ha 12                      41,0                     24,0                  200,0                    58,5 

   Năng suất Tạ/ha 30,4                      30,4                     30,4                  100,0                  100,0 

   Sản lượng Tấn 36,5                    125,0                     73,0                  200,0                    58,4 

1.2 Diện tích nuôi mặt nước lớn Ha 31                      60,0                     32,8                  105,8                    54,7 

   Năng suất Tạ/ha 43,3                      43,3                     43,3                  100,0                  100,0 

   Sản lượng Tấn 134,2                    260,0                   142,0                  105,8                    54,6 

1.3 Tổng số lồng nuôi thủy sản Lồng 24                      40,0                     24,0                  100,0                    60,0 

   Năng suất Tạ/lồng 6,0                      12,5                     12,5                  208,3                  100,0 

   Sản lượng Tấn 14,4 50,0                                        30,0                  208,3                    60,0 

2 Khai thác thủy sản (đánh bắt tự nhiên) Tấn 40                      70,0                     40,0                  100,0                    57,1 
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